
Khu vực quản lý
Sở y tế

Hokenjo
Số điện thoại FAX

Hashima shi・Kakamigahara

shi・Yamagata shi・Mizuho 

shi・Motosu shi・Hashima

Gun・Motosu gun

Sở y tế Gifu 058-380-3004 058-371-1233

Ogaki shi・Kaizu shi・Yoro 

gun・Fuwa gun・Anpachi

gun・Ibi gun

Sở y tế Seino
0584-73-1111 
（số nội bộ 27３）

0584-74-9334

Seki shi・Mino shi・Gujo shi Sở y tế Seki
0575-33-4011
（ số nội bộ 360）

0575-33-4701

Minokamo shi・Kani shi・
Kamo gun・Kani gun

Sở y tế Kamo
0574-25-3111
（ số nội bộ 358）

0574-28-7162

Tajimi shi・Mizunami shi・
Toki shi

Sở y tế Tono
0572-23-1111 
（số nội bộ 361）

0572-25-6657

Nakatsugawa shi・Ena shi Sở y tế Ena
0573-26-1111
（số nội bộ 258）

0573-25-1174

Takayama shi・Hida shi・
Gero shi・ Ono gun

Sở y tế Hida
0577-33-1111
（số nội bộ 328）

0577-34-8327

Gifu shi

Sở y tế Gifu shi

phòng y tế địa

phương

058-252-7191 058-252-0639

Trung tâm sức khỏe y 

tế công đồng Naka 

Gifu shi

058-252-0632 058-252-0638

Trung tâm sức khỏe

y tế công đồng

Minami Gifu shi

058-271-8010 058-271-8014

Trung tâm sức khỏe

y tế công đồng Kita 

Gifu shi

058-232-7681 058-232-7683

Toàn tỉnh Gifu ngoại trừ Gifu shi

Phòng sức khỏe y tế

phúc lợi tỉnh Gifu

Ban y tế trị liệu

058-272-8860 058-278-2624

Danh sách cửa sổ tiếp nhận trao đổi liên quan đến bệnh

lây nhiễm do virus Corona chủng mới tại tỉnh Gifu


